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               QT.HT. 02


DANH SÁCH KÝ HIỆU CÁC ĐƠN VỊ TRONG HỆ THỐNG QLCL ISO 9001:2015

	STT
	Danh sách các đơn vị
	Ký hiệu
	Ghi chú

	1. 
	Văn phòng Đảng ủy
	ĐU
	

	2. 
	Văn phòng Công đoàn
	CĐ
	

	3. 
	Phòng Tổ chức – Hành chính
	TCHC
	

	4. 
	Phòng Đào tạo
	PĐT
	

	5. 
	Phòng Thanh tra và ĐBCL
	TTr&DBCL
	

	6. 
	Phòng Kế hoạch - Tài chính
	KHTC
	

	7. 
	Phòng Quản trị - Thiết bị
	QTTB
	

	8. 
	Ban Quản lý Dự án hàng hải
	BDA
	

	9. 
	Phòng Khoa học - Công nghệ
	KHCN
	

	10. 
	Phòng Quan hệ Quốc tế
	QHQT
	

	11. 
	Phòng Công tác sinh viên
	CTSV
	

	12. 
	Khoa Hàng hải
	HH
	

	13. 
	Khoa Máy tàu biển
	MTB
	

	14. 
	Khoa Điện – Điện tử
	Đ-ĐT
	

	15. 
	Khoa Đóng tàu
	ĐT
	

	16. 
	Khoa Kinh tế
	KT
	

	17. 
	Khoa Quản trị - Tài chính
	QTTC
	

	18. 
	Khoa Công trình
	CTT
	

	19. 
	Khoa Công nghệ thông tin
	CNTT
	

	20. 
	Khoa Lý luận chính trị
	LLCT
	

	21. 
	Khoa Cơ sở cơ bản
	CSCB
	

	22. 
	Khoa Ngoại ngữ
	KNN
	

	23. 
	Viện Cơ khí
	VCK
	

	24. 
	Viện Môi trường
	VMTr
	

	25. 
	Viện Đào tạo Sau đại học
	SĐH
	

	26. 
	Viện Đào tạo Quốc tế
	ISE
	

	27. 
	Viện Đào tạo Chất lượng cao
	CLC
	

	28. 
	Trường Cao đẳng VMU
	CĐVMU
	

	29. 
	Trung tâm Giáo dục quốc phòng – An Ninh
	GDQP
	

	30. 
	Trung tâm GDTC Hàng hải
	TTGDTC
	

	31. 
	Trung tâm ĐT Logistics tiểu vùng Mekong – NB
	LOG
	

	32. 
	Trung tâm Đào tạo và GTVL
	GTVL
	

	33. 
	Trung tâm Ứng dụng & PT CNTT (CITAD)
	CITAD
	

	34. 
	Trung tâm Hợp tác và Đào tạo liên tục
	HT&ĐTLT
	

	35. 
	Trung tâm Huấn luyện thuyền viên
	HLTV
	

	36. 
	Trung tâm Ngoại ngữ
	TTNN
	

	37. 
	Thư viện
	TV
	

	38. 
	Ban quản lý KNT viên Hàng hải khu Quán Nam
	KTXQN
	

	39. 
	Ban quản lý khu nội trú sinh viên Hàng hải khu C
	KTXC
	


DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN
QLCL THEO TCVN ISO 9001:2015


	STT
	Danh sách các đơn vị
	Bảng tiếng Việt
	Bảng tiếng Anh
	Ký nhận

	1. 
	Thầy Phạm Xuân Dương
	
	
	

	2. 
	Thầy Nguyễn Khắc Khiêm
	
	
	                                                                            

	3. 
	Thầy Nguyễn Minh Đức
	
	
	

	4. 
	Thầy Nguyễn Thanh Sơn
	
	
	

	5. 
	Hội đồng Trường
	
	
	

	6. 
	Văn phòng Đảng ủy
	
	
	

	7. 
	Văn phòng Công đoàn
	
	
	

	8. 
	Phòng Tổ chức – Hành chính
	
	
	

	9. 
	Phòng Đào tạo
	
	
	

	10. 
	Phòng Thanh tra và ĐBCL
	
	
	

	11. 
	Phòng Kế hoạch - Tài chính
	
	
	

	12. 
	Phòng Quản trị - Thiết bị
	
	
	

	13. 
	Ban Quản lý Dự án hàng hải
	
	
	

	14. 
	Phòng Khoa học - Công nghệ
	
	
	

	15. 
	Phòng Quan hệ Quốc tế
	
	
	

	16. 
	Phòng Công tác sinh viên
	
	
	

	17. 
	Khoa Hàng hải
	
	
	

	18. 
	Khoa Máy tàu biển
	
	
	

	19. 
	Khoa Điện – Điện tử
	
	
	

	20. 
	Khoa Đóng tàu
	
	
	

	21. 
	Khoa Kinh tế
	
	
	

	22. 
	Khoa Quản trị - Tài chính
	
	
	

	23. 
	Khoa Công trình
	
	
	

	24. 
	Khoa Công nghệ thông tin
	
	
	

	25. 
	Khoa Lý luận chính trị
	
	
	

	26. 
	Khoa Cơ sở cơ bản
	
	
	

	27. 
	Khoa Ngoại ngữ
	
	
	

	28. 
	Viện Cơ khí
	
	
	

	29. 
	Viện Môi trường
	
	
	

	30. 
	Viện Đào tạo Sau đại học
	
	
	

	31. 
	Viện Đào tạo Quốc tế
	
	
	

	32. 
	Viện Đào tạo Chất lượng cao
	
	
	

	33. 
	Trường Cao đẳng VMU
	
	
	

	34. 
	Trung tâm Giáo dục quốc
 phòng – An Ninh
	
	
	

	35. 
	Trung tâm GDTC Hàng hải
	
	
	

	36. 
	Trung tâm Đào tạo Logistics tiểu vùng Mekong – Nhật bản
	
	
	

	37. 
	Trung tâm Đào tạo và GTVL
	
	
	

	38. 
	Trung tâm Ứng dụng & PT CNTT (CITAD)
	
	
	

	39. 
	Trung tâm Hợp tác và Đào tạo liên tục
	
	
	

	40. 
	Trung tâm Huấn luyện thuyền viên
	
	
	

	41. 
	Trung tâm Ngoại ngữ
	
	
	

	42. 
	Thư viện
	
	
	

	43. 
	Ban quản lý khu nội trú sinh viên Hàng hải khu Quán Nam
	
	
	

	44. 
	Ban quản lý khu nội trú sinh viên Hàng hải khu C
	
	
	

	45. 
	
	
	
	


